
  

SỞ Y TẾ NGHỆ AN 
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

Số:         /BVUB-CNTT 
V/v mời chào giá Gói thầu mua sắm thiết 
bị mạng phục vụ công tác chuyển bệnh 
viện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày        tháng       năm 2025 

Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp 

Căn cứ vào nhu cầu cần thiết sử dụng thiết bị mạng để phục vụ công tác chuyển 
bệnh viện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An kính thông báo đến các đơn vị có năng lực 
cung cấp gửi báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

Thông tin yêu cầu báo giá 

1. Danh mục cần báo giá: Mua sắm thiết bị mạng phục vụ công tác chuyển 
bệnh viện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (chi tiết phụ lục đính kèm) 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Họ tên: Phan Văn Đức 
Chức vụ: VPT phòng CNTT 
Số điện thoại: 0977 333 645 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, 

60 Tôn Thất Tùng – Tp Vinh 
- Nhận qua Email: cntt.ubna@gmail.com 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 05 tháng 6 năm 2025 đến hết 

ngày 09 tháng 6 năm 2025 
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Ban Giám đốc; 
- Đăng Website BV; 
- Lưu CNTT, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Vĩnh Hùng 
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PHỤ LỤC  

YÊU CẦU BÁO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ MẠNG PHỤC VỤ CÔNG 
TÁC CHUYỂN BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN 

(Kèm theo công văn số:         /BVUB-CNTT ngày      /       /2025) 
Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục thiết bị, dịch vụ CNTT 

Yêu cầu chung: 
- Thiết bị mới 100% 
- Năm sản xuất: 2024 – 2025 
- Báo giá yêu cầu ghi rõ bao nhiêu % thuế GTGT từng mặt hàng. 

2. Yêu cầu kỹ thuật: 

S 
T 
T 

Tên hàng hóa 
Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ 

thuật 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

1 Dây mạng Cap 6E 

Cấu hình tối thiểu 

 Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet. 

 Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 
802.3ab). 

 Băng thông hỗ trợ tới 600 MHz 

  Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6. 

 Độ dày lõi 23 AWG, 4-cặp UTP. 

Thùng 5 

2 Đầu bấm mạng RJ45 

Cấu hình tối thiểu 
- Chân mạ vàng chất lượng cao, đạt chuẩn 
10/100/1000 MB.  
- Chất lượng nhựa cao cấp, đẹp và bền.  
- Màu trong suốt có độ đàn hồi cao luôn giữ cho hạt 
mạng cố định.  
- Chân RJ45 được mạ vàng độ mịn bóng cao, bản to 
giúp cho độ tiếp xúc tốt nhất, ổn định tín hiệu đường 
– truyền và giảm độ suy hao tín hiệu tối đa. 

Túi 10 

3 Switch 16port 1G 

Cấu hình tối thiểu 
- 16 cổng 10/100/1000 BASE-T 
- Tốc độ chuyển mạch: 32Gbps 
- Tốc độ chuyển mạch gói: 23.81 Mpps 
- Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, 

Support auto MDI/MDIX 

Cái 10 

4 Switch 8port 1G 

Cấu hình tối thiểu 
- 8 cổng 10/100/1000M Base-T 
- Chế độ hoạt động: Chế độ bán song công, song 

công hoàn toàn, tự động đàm phán 
- Băng thông bảng nối đa năng: 16Gb / giây 

Cái 15 

5 Kìm bấm mạng Cấu hình tối thiểu Cái 2 
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S 
T 
T 

Tên hàng hóa 
Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ 

thuật 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

- Tính năng: Cắt/ Tuốt/ Bấm dây mạng RJ45 
Cat5/5e/6 8P và RJ11 6P 

- Chất liệu: Thép Carbon SK5 
- Chất liệu tay cầm: Nhựa TPR+PP 

6 
Máy test mạng,  
đo sợi quang 

- Máy đo công suất quang & Bộ định vị lỗi trực quan 
- Nó có thể đo 7 bước sóng tiêu chuẩn, 
850/1300/1310/1490/1550/1625/1650, phạm vi 
kiểm tra -70dBm~+10dBm, nguồn sáng đỏ 10mw. 

- Bộ thu chống nhiễu -  Bạn có thể định vị nhanh 
chóng và chính xác dây mục tiêu trong một loạt 
dây bằng đầu dò chống nhiễu, NCV và độ nhạy có 
thể điều chỉnh của bộ thu. Đối với môi trường làm 
việc mờ, đèn LED là lý tưởng. 

- Phát hiện cáp ẩn -  Điều chỉnh độ nhạy của bộ thu 
để xác định vị trí cáp sâu trong lòng đất, trần nhà 
hoặc tường. 

- Kiểm tra cáp LAN - Kiểm tra các lỗi ngắn mạch, 
hở mạch, chéo trong mạng LAN.  

- Kiểm tra độ dài - Đo chiều dài của cáp CAT5 / 
CAT6 lên đến 200m, nó có thể được đo bằng mét, 
yard hoặc feet. 

- Kiểm tra PoE - Nó có thể kiểm tra thông tin của 
thiết bị PoE tiêu chuẩn, chẳng hạn như điện áp 
PoE, cực nguồn cấp, chế độ cấp nguồn và cả loại 
PSE (af hoặc tiêu chuẩn) 

- Nhấp nháy cổng - Xác định cổng kết nối tương ứng 
bằng cách quan sát cùng một tần số nhấp nháy trên 
cổng bộ chuyển đổi/bộ định tuyến nơi cáp mục tiêu 
được kết nối 

- Trực quan hóa dữ liệu - Thế hệ máy kiểm tra và 
định vị cáp mới có màn hình độ nét cao hiển thị tất 
cả các thông số và chức năng một cách trực 
quan. Nhỏ gọn và mạnh mẽ hơn so với người tiền 
nhiệm của nó 

- Kiểm tra QC - Kiểm tra chất lượng uốn của đầu 
pha lê. 

- Tuổi thọ pin dài hơn - Đặt thời gian tắt đèn nền và 
thời gian tự động tắt, đồng thời sạc pin lithium tích 
hợp bằng cáp loại C thông dụng. 

 

Cái 1 

7 Máy test mạng Cấu hình tối thiểu Cái 1 
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S 
T 
T 

Tên hàng hóa 
Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ 

thuật 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

- Kiểm tra chính xác: Phát hiện lỗi kết nối nhanh 
chóng và hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và công 
sức. 

- Tương thích đa dạng: Hỗ trợ kiểm tra cả cáp mạng 
RJ45 và cáp điện thoại RJ11. 

- Dễ sử dụng: Thiết kế đơn giản, phù hợp cho cả 
người dùng không chuyên. 

- Khả năng kiểm tra khoảng cách xa: Dễ dàng kiểm 
tra cáp mạng dài đến 310m và cáp điện thoại lên 
đến 3000m. 

 

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, vận chuyển, bảo quản thiết bị: Bệnh viện Ung bướu Nghệ 
An 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2025 (tùy theo thời gian Hợp đồng ký kết) 
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